	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/
Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng   %   điểm

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc
	- Văn bản nghị luận
	2
	2
	1
	40

	2
	Viết
	- Viết đoạn văn NLXH
	1*
	1*
	1*
	20

	
	
	- Viết bài văn NL về một vấn đề cần giải quyết (trong đời sống XH)
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%






























	BẢN ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
Môn: Ngữ Văn 9

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/
Đơn vị kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng   %   điểm

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc
	- Văn bản nghị luận
	- Nhận biết được kiểu văn bản.
- Nhận biết được các yếu tố cơ bản của văn bản nghị luận
- Chỉ ra và nêu được nhận xét, đánh giá về các chi tiết, hình ảnh trong văn bản.
- Rút ra được bài học, thông điệp cho bản thân.
	2
	2
	1
	40

	2
	Viết
	- Viết đoạn văn NLXH
	 - Nhận biết được các yếu tố trong đoạn văn nghị luận XH.
- Hiểu và triển khai viết đoạn văn theo cấu trúc.
	1*
	1*
	1*
	20

	
	
	- Viết bài văn phân tích một đoạn trích hay tác phẩm thơ hoặc truyện
	[bookmark: _GoBack]- Nhận biết được các yếu tố cơ bản trong bài văn nghị luận văn học.
- Hiểu và triển khai viết bài văn nghị luận theo cấu trúc.
	1*
	1*
	1*
	40

	Tổng
	
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
	100%











	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
Môn: Ngữ Văn 9





I. Đọc (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, trận tấn công Normandy mang tính quyết định đã thành công vang dội. Tại sao lại có được thành công to như vậy? Liên minh quân đội Mỹ - Anh trước khi tấn công đã có một sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Họ diễn tập rất nhiều lần, không chỉ diễn tập bình thường mà tập dượt cả phương hướng, địa điểm, thời gian, tất cả những việc cần làm khi tấn công. Cuối cùng, khi tấn công thực sự, thắng lợi như đã nằm gọn trong lòng bàn tay, thời gian tấn công chỉ lệch mấy giây so với kế hoạch. Đó chính là sức mạnh của sự chuẩn bị.
Người xưa đã dạy, biết lo xa sẽ tránh được tai họa. Chỉ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng mới mang đến kết quả tốt nhất. Một người có sự chuẩn bị càng kĩ lưỡng thì khả năng thành công càng cao. Chúng ta đều thuộc lòng câu ngạn ngữ: “Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ” hay “một phút huy hoàng trên sân khấu, mười năm khổ luyện trong cánh gà”. Đó chính là triết lí sâu xa về sự chuẩn bị.
Michael Jordan “không trung” là tuyển thủ vĩ đại nhất mọi thời đại trong lịch sử bóng rổ Mỹ, được tôn xưng là vua bóng rổ. Anh có đủ mọi tố chất và điều kiện của một ông vua bóng rổ, anh tham gia bất kì trận đấu nào thì tỉ lệ chiến thắng đều rất cao. Nhưng trước mỗi trận đấu, dù quan trọng hay thông thường, anh đều luyện tập kĩ càng. Anh tập ném bóng, tập các động tác cơ bản. Anh luôn là người luyện tập vất vả nhất trong đội bóng, cũng là người có sự chuẩn bị chu đáo nhất.
 (Trích Giáo dục thành công theo kiểu Harvard, Tập 2, Vương Nghệ Lộ, người dịch: Nguyễn Đặng Chi, NXB Lao động, 2016, trang 235 - 236) 
Câu 1(0,5 điểm): Thể loại của văn bản trên là gì?
Câu 2 (0,5 điểm): Theo tác giả, vì sao “trận tấn công Normandy mang tính quyết định đã thành công vang dội” và Michael Jordan “được tôn xưng là vua bóng rổ” ? 
Câu 3(1,0 điểm): Chỉ ra trình tự lập luận và nhận xét về cách lập luận được sử dụng trong đoạn trích?
Câu 4(1,0 điểm): Nêu tác dụng của việc trích dẫn các câu ngạn ngữ trong văn bản?
Câu 5(1,0 điểm): Thông điệp nào của đoạn trích trên có ý nghĩa nhất với em? Vì sao?
II. Viết (6.0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến được trích dẫn từ phần đọc: “Chỉ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng mới mang đến kết quả tốt nhất”. 
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện sau:
ANH HAI
Bên đường, người phụ nữ sang trọng trong xe đang dỗ dành con:
- Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường sát mép cổng. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ liền xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi  sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh. – Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!
(Theo Lý Thanh Thảo, “ Truyện hay cực ngắn”, NXB Phụ nữ, 2003, trang 7)
-------------------Hết------------------


























	HƯỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
Môn:  Ngữ Văn 9






	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC
	4,0

	
	1
	- Thể loại: văn bản nghị luận
	0,5

	
	2
	Theo tác giả, trận tấn công Normandy mang tính quyết định đã thành công vang dội và Michael Jordan được tôn xưng là vua bóng rổ vì có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, chu đáo.
	0,5

	
	3
	-Trình tự : nêu ví dụ về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai để dẫn   dắt vào vấn đề nghị luận – Phân tích vai trò, ý nghĩa của sự chuẩn bị - Lấy dẫn chứng cụ thể và phân tích để làm sáng tỏ lí lẽ.
- Nhận xét : Trình tự lập luận của đoạn trích chặt chẽ, hợp lí, cách nêu vấn đề tự nhiên, lí lẽ phù hợp sát thực tế, dẫn chứng tiêu biểu, chọn lọc.
	0,5

0,5


	
	4
	- Những câu ngạn ngữ: 
+ Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ 
+ Một phút huy hoàng trên sân khấu, mười năm khổ luyện trong cánh gà
- Tác dụng:
+ Làm cho câu văn thêm sinh động, gợi cảm.
+ Khẳng định tính đúng đắn và độ tin cậy cao của vấn đề, tăng tính thuyết phục cho đoạn trích.
+ Tránh việc đạo văn.
	
0,25


0,75



	
	5
	- HS lựa chọn thông điệp có ý nghĩa nhất.
- HS lí giải hợp lí, thuyết phục (ít nhất nêu được 3 ý, mỗi ý 0,25đ)
	0,25
0,75

	II
	Câu
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến được trích dẫn từ phần Đọc hiểu: Chỉ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng mới mang đến kết quả tốt nhất.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Tầm quan trọng của sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đi tới thành công.
	

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ vấn đề nghị luận. Dưới đây là một vài gợi ý:
* Giải thích
- Sự chuẩn bị : trang bị, tích lũy những gì cần thiết; xem xét, cân nhắc, tập dượt, dự tính các phương án khác nhau… trước khi hành động.
- Kĩ lưỡng : chú ý đầy đủ đến từng chi tiết, cẩn trọng, đến nơi đến chốn...
→ Ý kiến khẳng định, đề cao tầm quan trọng, ý nghĩa, sự cần thiết của khâu chuẩn bị chu đáo. Chính khâu này sẽ giúp ta thành công.
* Dùng lí lẽ và dẫn chứng thực tế để làm sáng tỏ tính đúng đắn của ý kiến:
- Khi thực sự chú trọng việc chuẩn bị, thực tâm chuẩn bị kĩ lưỡng:  đáp ứng được yêu cầu, hành động trơn tru, hiệu quả nhất; sẵn sàng ứng phó tốt nhất trước mọi tình huống; có thể đảm bảo sẽ không mắc sai lầm hoặc giảm sai sót đến mức tối thiểu…
- Khi tỏ ra chủ quan, coi nhẹ công tác chuẩn bị, không chuẩn bị hoặc chuẩn bị một cách qua loa, hời hợt, không đầy đủ, thiếu chu đáo: dễ mắc sai lầm, phải gánh chịu thất bại… (Những dẫn chứng thực tế đời sống)
- Chuẩn bị kĩ lưỡng không có nghĩa là chậm chạp, chần chừ; thiếu quyết đoán, mạo hiểm; bỏ lỡ cơ hội…
- Phê phán những tư tưởng lệch lạc, những biểu hiện chủ quan… 
* Bài học nhận thức và hành động
- Nhận thức rõ về bản thân để có những sự chuẩn bị cần thiết, đúng đắn.
- Hành động kiên trì, tích cực để sự chuẩn bị có kết quả tốt.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	

	
	2
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em đã được nghe, được đọc.
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm truyện
	

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Phân tích tác phẩm truyện.
	

	
	
	c. Phân tích tác phẩm truyện
HS có thể triển khai các ý theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	a. Mở bài:
+ Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm (nhan đề, tác giả)
+ Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
b. Thân bài:
- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm: Truyện kể về thằng bé con nhà giàu đòi từ chối ăn bánh kem và vứt nó đi; hai anh em nhà nghèo nhặt vội lên, thổi những chỗ lấm lem trên bánh để ăn nhưng cuối cùng bánh bị rơi xuống cống. Hai anh em liếm miếng kem còn rớt lại trên ngón tay.
- Nêu được chủ đề của tác phẩm: Ca ngợi tình cảm anh em ruột thịt yêu thương, đùm bọc, nhường nhịn, sẻ chia, gắn bó khăng khít trong hoàn cảnh khó khan, nghèo khổ.
- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của truyện:
* Phân tích đặc sắc nội dung.
+ Đứa con nhà giàu: Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay, chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống.
+ Hai đứa trẻ đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ,  xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. 
+ Hai anh em chia nhau liếm hai ngón thôi.
-> Mối quan hệ giữa anh và em được thể hiện rất tự nhiên và chân thật. Anh Hai thể hiện tình cảm lo lắng và quan tâm đặc biệt đối với em gái khi thấy em ăn kem và có vẻ không thoải mái.
-> Tính cách nhân vật: một người anh chăm sóc và quan tâm đến em gái. Trong khi đó, em gái có vẻ thích ứng và không ngần ngại khi đối mặt với khó khăn.
 * Đặc sắc nghệ thuật: 
- Nghệ thuật tương phản, đối lập: truyện nói về số phận, hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau của đứa trẻ nhà giàu và hai anh em con nhà nghèo, qua đó làm nổi bật tư tưởng, chủ đề tác phẩm.
- Tình huống gay cấn: đứa em từ chối ăn bánh kem và đòi vứt đi, nhưng người anh vẫn cố gắng thuyết phục và thậm chí thổi sạch kem trên bánh để em có thể ăn. Tuy nhiên, cuối cùng, bánh vẫn rơi xuống cống và mất đi.
- Ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, gần gũi miêu tả sự hồn nhiên của người anh.
- Nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc thông qua cử chỉ, hành động, việc làm.
*. Kết bài:
- Bức thông điệp của truyện.
-Tác động của văn bản tới nhận thức, cảm xúc của cá nhân người viết.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn giàu cảm xúc, sáng tạo.
	


--------------Hết-------------

